
TÓM TẮT  

THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

(kèm theo Công văn số  8320 /UBND-NV ngày  14/11/2022 

 của UBND thành phố Nha Trang) 

 

 I. Sơ lược lý lịch: 

  - Họ tên: LÊ MINH QUYỀN  

  - Sinh ngày 17 tháng 7 năm 1965; 

  - Quê quán: phường Phú Bình, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế. 

  - Trú quán: 28/1 Tô Hiệu, Tổ 1 Tây Sơn, phường Vĩnh Nguyên, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

  - Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Chi hội trưởng Chi hội Nông dân 

Tây Sơn 4, Hội Nông dân phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

  - Số điện thoại liên hệ: 0914103794 

  2. Tóm tắt thành tích nổi bật và sáng kiến tiêu biểu 

  Thực hiện theo tuyên truyền của Hội Nông dân các cấp trong phong trào nông 

dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 

bền vững. Bản thân đã nổ lực phấn đấu, phát triển kinh tế gia đình theo mô hình 

Nuôi trồng thủy sản lồng bè kết hợp với dịch vụ mua bán hải sản. 

  Qua 5 năm thực hiện từ năm 2018 đến năm 2022, bản thân đã đạt kết quả cụ 

thể như sau: 

  Tổng thu bình quân hàng năm (đã trừ chi phí): 1 tỷ đồng 

  Trong đó: + Thu từ Nuôi trồng thủy sản:   900 triệu đồng 

    + Thu từ dịch vụ mua bán hải sản: 100 triệu đồng 

 - Thu nhập bình quân/khẩu/tháng: 20,8 triệu đồng. 

  - Hàng năm tạo việc làm cho 12 lao động, giúp đỡ từ 1 – 2 hộ nông dân thoát 

nghèo. 

 Về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: nhận thấy địa phương có lợi thế là biển đảo, 

diện tích mặt nước lớn, sạch, có các vịnh kín gió, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

nuôi trồng thủy sản và cá mú là con giống có lợi nhuận kinh tế cao, thức ăn có sẵn 

tại địa phương với giá thành rẻ, thị trường đầu ra tiềm năng là xuất khẩu sang các 

nước. Được sự giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, Hội Nông dân 

phường phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư, Viện Nuôi trồng thủy 

sản 3 hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc, con giống. Tôi đã mạnh dạn đầu tư nuôi trồng 

thủy sản và đến nay tôi mở rộng từ 12 ô lồng lên 76 ô lồng chuyên nuôi cá mú, tôm 

hùm các loại. Hàng năm tôi thả nuôi từ 10.000 con giống cá các loại (chủ yếu là cá 

mú trắng, cá mú đỏ có giá trị kinh tế cao); 5.000 con tôm hùm xanh, tôm hùm sao; 

sau khi trừ các khoản chi phí về thức ăn, con giống, nhân công gia đình tôi thu lãi từ 

800 – 900  triệu đồng/năm.  



 Về dịch vụ mua bán hải sản:  Bên cạnh việc nuôi trồng thủy sản, gia đình tôi 

còn tổ chức dịch vụ thu mua hải sản để giải quyết đầu ra cho bà con nông dân cho 

thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. 

Bên cạnh đó, bản thân còn tích cực tham gia công tác Hội, phát triển hình thức 

kinh tế tập thể, các phong trào và các Cuộc vận động do địa phương phát động; hiện 

nay là chi hội trưởng chi hội nông dân, tổ trưởng tổ hợp tác Nuôi trồng thủy sản và 

Bảo vệ môi trường biển với 16 thành viên; gia đình tôi đạt danh hiệu gia đình văn 

hóa nhiều năm liền. 

  3. Kết quả khen thưởng: 

  Năm 2016: Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa khen thưởng thành 

tích xuất sắc trong 05 năm phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 

2011-2016 (Quyết định số 34-QĐ/HNDT ngày 12/5/2016). 

  Năm 2017: Đạt giải Khuyến khích tại Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh 

Khánh Hòa lần thứ VII, giai đoạn 2016-2017 (tại Quyết định số 44/QĐ-HT ngày 

05/9/2017 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa). 

  Năm 2020: Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng Nông dân 

sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2017-2020 (Quyết định 

số 775/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa); Bằng khen của Hội 

Nông dân tỉnh Khánh Hòa khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

yêu nước, giai đoạn 2015-2020 (Quyết định số 46-QĐ/HNDT ngày 11/9/2020 của 

Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa); Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội 

Nông dân Việt Nam khen thưởng thành tích xuất sắc trong lao  động, sản xuất và 

xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân 

Việt Nam vững mạnh (Quyết định số 2668-QĐ/HNDTW, ngày 10/10/2020 của Ban 

Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam); Và được công nhận Nông dân 

Việt Nam xuất sắc (Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Chương trình tự hào Nông 

dân Việt Nam năm 2020 (Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay ký ngày 

08/10/2020).  

 Năm 2021: Giấy khen của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa biểu 

dương gương “Người tốt việc tốt” tại “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa; Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang khen 

thưởng thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang 

nhân kỷ niệm 45 năm ngày thị xã Nha Trang được nâng cấp lên thành phố (Quyết 

định số 1438/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Nha 

Trang). 

 Năm 2022 được công nhận Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung 

ương (Bằng chứng nhận của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam). 

 Và nhiều giấy khen của Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên, Hội Nông dân 

thành phố và Chủ tịch thành phố Nha Trang khen thưởng thành tích xuất sắc trong 

phong trào Nông dân SXKD giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới, thành tích 

xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân …  

 



TÓM TẮT  

THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

(kèm theo Công văn số  8320 /UBND-NV ngày  14/11/2022 

 của UBND thành phố Nha Trang) 

  1. Sơ lược lý lịch: 

 - Họ và tên: Mai Đỗ Thị Phước Châu 

 - Ngày, tháng, năm sinh:  09/10/1973 

  - Quê quán:Xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

 - Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội LHPN phường Vĩnh Nguyên 

  - Số điện thoại liên hệ: 0386618146 

 2. Tóm tắt thành tích nổi bật và sáng kiến tiêu biểu: 

  Phát động đến 19 chi hội duy trì các mô hình tiết kiệm như nuôi heo đất, tiết 

kiệm xoay vòng không lấy lãi, ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, Hủ gạo tình thương, 

Tiếp bước trẻ đến trường …, đã trao 07 phương tiện sinh kế cho các chị có hoàn 

cảnh khó khăn với số tiền 21.000.000 đồng và 06 suất mỗi suất  trị giá 1 triệu đồng 

cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. 

 Ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng hoạt động “Phụ nữ Khánh Hòa chung 

tay bảo vệ môi trường”, có hơn 65 chị là Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ, hội viên 

nòng cốt và 110 tình nguyện viên tham gia nhặt rác bảo vệ môi trường. 

 Xây dựng kế hoạch phát triển hội viên theo phân bổ của Hội Liên hiệp Phụ 

nữ thành phố Nha Trang là 112 hội viên, số hội viên phát triển được đến 20/4 là 

120/112  hội viên đạt 104% chỉ tiêu giao. Việc nhập dữ liệu hội viên trên hệ thống 

phần mền quản lý cán bộ, hội viên đến nay đã hoàn thành. 

 Thực hiện chương trình “ Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 

2021-2025, đã tổ chức tuyên truyền biển đảo và tặng quà tại đảo Bích Đầm với 150 

suất quà với tổng số tiền 75 triệu đồng. 

 Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh gắn với Nghị quyết TW 4, Khóa XII về xây dựng Đảng; Tặng 10 suất quà 

chocháu khó khăn mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt; Thăm và tặng 50 suất quà cho 

phụ nữ khó khăn tại xã Khánh Trung, Huyện khánh Vĩnh đơn vị kết nghĩa mỗi suất 

trị giá 250.000 đồng . hội đã đến thăm và tặng 50 suất quà cho phụ nữ khuyết tật xã 

Vĩnh Thái mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Tiếp tục thực hiện chương trình “Xuân san 

sẻ yêu thương thêm hương ngày tết” cho phụ nữ bệnh hiểm nghèo, phụ nữ khuyết 

tật với hơn 250 suất quà mỗi suất 500.000 đồng với tổng số tiền 125 triệu đồng. 

 Đến thăm và trao 25 suất học bổng cho học sinh nghèo khó khăn học giỏi 

thuộc gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền rác thải nhựa trong 

học đường đồng thời trao 20 sọt rác cho Trường Tiểu học Vĩnh Lương 2, tặng 50 

đầu sách cho thư viện nhà trường nhân Ngày sách Việt Nam. Về hiến máu nhân đạo 

vận động được 27 đơn vị máu. 



 Đã đăng kí giúp 6/8 hộ chưa đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “Gia đình 5 

không 3 sạch”.  

 Mở lớp tuyền truyền về giới và bình đẳng giới thu hút được trên 250 lượt chị 

tham dự. Tuyên truyền hoạt động chống đuối nước đến các trường trên địa bàn 

phường với trên 850 lượt trẻ em tham gia. 

 Tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về nghiệp vụ cho Chi hội trưởng, chi 

hội phó và  145 hội viên nòng cốt, triển khai thực hiện Đề án 938 “Giới và bình đẳng 

giới” năm 2022. 

 Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu và đã vận động hỗ trợ 

cho cháu Đoàn Bùi Uyên Phương mồ côi mỗi tháng 4.500.000 đồng.  

 Đã tín chấp cho 32  hộ vay chương trình hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 1.558 

tỷ đồng và 228 hộ vay chương trình giải quyết việc làm với số tiền 7.088 tỷ đồng, 

16 hộ vay chương trình hộ thoát nghèo với số tiền 849 trđ để phát triển kinh tế. Bên 

cạnh đó, còn tham gia hỗ trợ giúp đỡ 3.000.000 đồng cho phụ nữ nghèo và hộ phụ 

nữ cận nghèo của 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. 

 Trong năm 2022, vận động hộ vay với hơn 732 hộ vay với số tiền 26.721 tỷ 

đồng; Tỷ lệ nợ quá hạn 146.850.000 đồng/26.721.490.899  đồng, tỷ lệ nợ quá hạn là 

0.53% (số liệu 25/10/2022). Trên 91% thành viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã 

hội tham gia tiết kiệm.   

 Vận động cán bộ hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm đến nay đã thu được: 

22.500.000 đồng, trao 10 suất học bổng mỗi suất 500.000 đồng, sửa chữa “Nhà mái 

ấm tình thương” cho chị Vũ Thị Sáu, hội viên Tiêu biểu của Hội với tổng số tiền 

35.000.000 đồng. Hoạt động ngày Gửi tiết kiệm vì phụ nữ nghèo với số tiền Hội vận 

động gửi vô Ngân hàng Chính sách xã hội trên 1.050 triệu đồng. Tiếp tục duy trì mô 

hình tổ xoay vòng vốn đến nay Hội có 19/19 chi hội có nhóm xoay vòng với 228 chị 

tham gia. Chủ động giới thiệu đào tạo dạy nghề có 85 chị, đồng thời hỗ trợ giúp cho 

02 chị vay vốn giải quyết việc làm để mở rộng sản xuất. 

 Tuyên truyền đến các cở sở kinh doanh các mặt hàng ăn uống, chủ kinh doanh 

là phụ nữ tăng cường về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 Phối hợp với UBND phường và các đoàn thể tuyên truyền Nghị quyết 09 của 

BCT, 45 năm ngày thị xã Nha Trang lên thành phố, NQ 18 của Thành ủy, Nghị quyết  

20 của Đảng ủy về lập lại trật tự mỹ quan đô thị trên thành phố Nha trang và xã 

phường với trên 890 lượt chị tham gia. Đồng thời, tham gia giám sát công tác lập lại 

trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị  trên địa bàn phường. 

 3. Kết quả khen thưởng: 

  - Giấy khen Hội LHPN thành phố Nha Trang khen thưởng thành tích xuất sắc 

trong thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kì 2016- 2021 (Quyết định 

số: 400/QĐ-BTV ngày 29/10/2021). 

  - Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang khen thưởng thành tích 

xuất sắc trong thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019 (Quyết định 

số 1336/QĐ-UBND ngày 10/03/2020). 



 - Giấy khen của Đảng ủy phường khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2019 (tại Quyết định số 50/QĐ-ĐU ngày 7/02/2020). 

 - Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang khen thưởng thành tích 

xuất sắc trong thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020 (Quyết định 

số 182/QĐ-UBND ngày 18/01/2021). 

 - Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang khen thưởng thành tích 

xuất sắc trong thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021 (Quyết định 

số 17994/QĐ-UBND ngày 29/12/2021). 

 - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng thành tích xuất 

sắc về cứu trợ và an sinh xã hội trong công tác phòng chống dịch Covid-19 (Quyết 

định số 4245/QĐ-UBND ngày 22/11/2021) 

 - Giấy khen của Đảng ủy phường khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2021 (Quyết định số 94/QĐ-ĐU ngày 12/01/2022) 

 - Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang khen thưởng thành tích 

xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2021 (Quyết định số 237/QĐ-

UBND ngày 19/01/2022). 

 

 

 

 


